
Học Sinh: Học Sinh:

96 97

Học Sinh: Học Sinh:

98 99

Học Sinh: Học Sinh:

100 101

Học Sinh: Học Sinh:

102 103

Trang 13

Huỳnh Hữu Lý Phạm Hoàng Yến Nhi

Đặng Nguyễn Anh Thư

Lớp:  11A1

Năm học: 2020 - 2021

Châu Hy Khang

Lớp:  11A2

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A1

Năm học: 2020 - 2021

Vũ Anh Đức

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A2

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Văn Thắng

Lớp:  11A1

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A1

Năm học: 2020 - 2021

Lâm Hoàng Hà

Lớp:  11A1

Năm học: 2020 - 2021

Đặng Thị Hiền Diệu

Lớp:  11A1

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

104 105

Học Sinh: Học Sinh:

106 107

Học Sinh: Học Sinh:

108 109

Học Sinh: Học Sinh:

110 111

Trang 14

Lâm Anh Tuyền Nguyễn Nhật Phương Anh

Nguyễn Phương Khánh Linh

Lớp:  11A3

Năm học: 2020 - 2021

Hồ Ngọc Bảo Trân

Lớp:  11A3

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A3

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Dương Bảo Thiên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A3

Năm học: 2020 - 2021

Phạm Minh Chuẩn

Lớp:  11A3

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A2

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Phương Nhi

Lớp:  11A2

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Hồ Hoàng Kim

Lớp:  11A2

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

112 113

Học Sinh: Học Sinh:

114 115

Học Sinh: Học Sinh:

116 117

Học Sinh: Học Sinh:

118 119

Trang 15

Nguyễn Hoàng Diệp Trần Hồng Hạnh

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Lớp:  11A4

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Hoàng Phi Hùng

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A4

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thanh Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Lê Đức Huy

Lớp:  11A4

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A4

Năm học: 2020 - 2021

Bành Gia Bảo

Lớp:  11A4

Năm học: 2020 - 2021

Phạm Thị Thúy Vy

Lớp:  11A3

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

120 121

Học Sinh: Học Sinh:

122 123

Học Sinh: Học Sinh:

124 125

Học Sinh: Học Sinh:

126 127

Trang 16

Phạm Đa Lộc Trần Hy Lợi

Đặng Phương Thảo

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Vòng Lê Thảo Vy

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Võ Thị Bích Trâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Trần Thị Phương Tây

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Ngô Khánh Linh

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021

Huỳnh Nguyễn Minh Khang

Lớp:  11A5

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

128 129

Học Sinh: Học Sinh:

130 131

Học Sinh: Học Sinh:

132 133

Học Sinh: Học Sinh:

134 135

Trang 17

Huỳnh Phan Tường Duyên Lê Thị Hoàng Oanh

Đỗ Ôn Trí Quân

Lớp:  11A7

Năm học: 2020 - 2021

Đỗ Nguyễn Trọng Vỹ

Lớp:  11A7

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A6

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thành Tài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A7

Năm học: 2020 - 2021

Trần Thị Yến Phương

Lớp:  11A6

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A6

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Tấn Cường

Lớp:  11A6

Năm học: 2020 - 2021

Diệp Trương Khánh Băng

Lớp:  11A6

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

136 137

Học Sinh: Học Sinh:

138 139

Học Sinh: Học Sinh:

140 141

Học Sinh: Học Sinh:

142 143

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

Hoàng Gia Hân

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Tiến Đạt

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

Huỳnh Anh Phúc

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Trang 18

Võ Thành Huy Trần Ngọc Quỳnh Như

Trần Nguyễn Tiến Thành

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

Trương Công Vinh

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A8

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Hoàng Thịnh



Học Sinh: Học Sinh:

144 145

Học Sinh: Học Sinh:

146 147

Học Sinh: Học Sinh:

148 149

Học Sinh: Học Sinh:

150 151

Trang 19

Võ Thị Hồng Duyên Cao Trí Hào

Trần Tuấn Hoàng

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Hà Thúy Uyên

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Quang Minh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021

Đinh Thị Thu Hiền

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021

Chu Văn An

Lớp:  11A9

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

152 153

Học Sinh: Học Sinh:

154 155

Học Sinh: Học Sinh:

156 157

Học Sinh: Học Sinh:

158 159

Trang 20

Nguyễn Ngân Phương Trương Thị Bình

Nguyễn Thuỳ Phương Ngân

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Thị Ngọc Nhi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021

Trương Thị Hạnh

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A10

Năm học: 2020 - 2021

Võ Minh Nhựt

Lớp:  11A10

Năm học: 2020 - 2021

Hà Gia Hân

Lớp:  11A10

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

160 161

Học Sinh: Học Sinh:

162 163

Học Sinh: Học Sinh:

164 165

Học Sinh: Học Sinh:

166 167

Trang 21

Bùi Văn Ý Võ Thị Tuyết Nhi

Ngô Nhật Minh Tân

Lớp:  11A12

Năm học: 2020 - 2021

Phạm Thị Kim Thoa

Lớp:  11A12

Năm học: 2020 - 2021

Lớp:  11A12

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Lê Thanh Thảo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

Lớp:  11A12

Năm học: 2020 - 2021

Lâm Thanh Phương

Lớp:  11A12

Năm học: 2020 - 2021

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021

Nguyễn Ngọc Minh Trang

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021

Trần Phước Sang

Lớp:  11A11

Năm học: 2020 - 2021



Học Sinh: Học Sinh:

168 169

Trang 22

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH

-------- o0o --------

KHỐI 11   -   NĂM HỌC 2020 - 2021

Nguyễn Phương Yến

Lớp:  11A12

Năm học: 2020 - 2021

Đỗ Nguyễn Thanh Tuyền

Lớp:  11A12

Năm học: 2020 - 2021


